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Phụ lục 
CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ, SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ðỒNG  

TRONG CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ NĂM 2015 
(Ban hành kèm theo Nghi quyết số 22/NQ-HðND 

ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HðND tỉnh Quảng Trị) 

Kế hoạch biên chế năm 2015 

Biên chế Hð68 Số 
TT 

ðơn vị Tổng số Tổng số 
biên chế QL 

NN 
SN 
GD 

SN 
YT 

SN 
VHTT 

SN 
khác 

TS 
Hð68 HC SN 

Hợp 
ñồng 
khác 

Trả 
lương từ 

nguồn 
thu SN 
của ðV 

 1 2 = 3 + 9 
3 = 4 + 5 + 6 

+ 7 + 8 
4 5 6 7 8 

9 = 10 
+11 

10 11 12 13 

I Sở, Ban ngành 7.097 6.904 1.165 2.578 2.510 209 442 193 93 100 153 737 

1 Sở Công Thương 122 109 100       9 13 11 2     

2 Sở Giáo dục và 
ðào tạo 

2.381 2376 55 2.321       5 1 4   24 

3 Sở Giao thông 
vận tải 

38 37 37         1 1   1 179 

4 Sở Kế hoạch và 
ðầu tư 

49 46 40       6 3 3       

5 Sở Khoa học và 
Công nghệ 

62 59 32       27 3 3   13 4 

6 Sở Lao ñông, 
Tthương binh và 
Xã hội 

161 142 41 37     64 19 2 17   17 

7 Sở Nội vụ 74 65 60       5 9 6 3     

8 Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

583 564 327 41     196 19 16 3 107 151 

9 Sở Ngoại vụ 24 23 23         1 1       

10 Sở Tư pháp 58 52 26       26 6 2 4   7 

11 Sở Tài chính 50 48 48         2 2       

12 Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

76 72 57       15 4 3 1   138 

13 Sở Thông tin và 
Truyền thông 

32 29 26       3 3 3     10 

14 Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

204 180 40     130 10 24 4 20 17 93 

15 Sở Xây dựng 36 35 32       3 1 1     10 

16 Sở Y tế 2.648 2606 55 44 2.507     42 5 37     

17 Tổng ñội Thanh 
niên xung phong 

4 4         4       3   

18 Thanh tra tỉnh 34 32 32         2 2       

19 Trường Cao ñẳng 
Sư phạm 

135 135   135       0       5 

20 Văn phòng 
UBND tỉnh 

68 56 42       14 12 10 2   36 

21 Văn phòng ðoàn 
ñại biểu QH và 
HðND tỉnh 

37 32 32         5 5       



CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 15-01-2015 177

 

22 ðài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh 

60 59       59   1   1   37 

23 Ban Dân tộc 32 30 30         2 1 1     

24 Ban Quản lý các 
khu kinh tế 

53 41 30       11 12 11 1 11 21 

25 Hội Nạn nhân 
chất ñộc da cam 

1 1         1           

26 Hội ðông y 3 3     3               

27 Hội Bảo trợ 
Người khuyết tật 
và Trẻ mồ côi 

2 2         2           

28 Hội Chữ thập ñỏ 14 13         13 1   1     

29 Hội Kế hoạch 
hóa gia ñình 

1 1         1         2 

30 Hội Làm vườn 2 2         2         3 

31 Hội Người mù 3 3         3           

32 Hội Nhà báo 3 3       3         1   

33 Hội Văn học 
nghệ thuật 

18 17       17   1   1     

34 Liên hiệp các Hội 
Khoa học kỹ 
thuật 

5 4         4 1   1     

35 Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

3 3         3           

36 Liên minh HTX 18 17         17 1   1     

37 Hội Khuyến học 1 1         1           

38 Hội cựu Thanh 
niên xung phong 

1 1         1           

39 Ban ðại diện Hội 
Người cao tuổi 

1 1         1           

II Huyện, thị xã, 
thành phố 

12.450 12.415 930 11.175 46 154 110 35 28 7 37 114 

1 Thành phố ðông 
Hà 

1.156 1.149 119 993 5 20 12 7 7   5 25 

2 Thị xã Quảng Trị 501 494 82 385 5 12 10 7 3 4   3 

3 Huyện Vĩnh Linh 1.566 1.564 104 1.429 5 14 12 2 2     18 

4 Huyện Gio Linh 1.512 1.510 100 1.380 5 14 11 2 1 1   11 

5 Huyện Triệu 
Phong 

1.766 1.761 103 1.624 5 17 12 5 5     18 

6 Huyện Hải Lăng 1.662 1.658 105 1.524 5 13 11 4 3 1     

7 Huyện Cam Lộ 955 954 87 838 5 14 10 1 1     10 

8 Huyện ðakrông 1.239 1.235 104 1.092 5 24 10 4 4   2 7 

9 Huyên Hướng 
Hoá 

2.061 2.061 110 1.908 5 25 13       30 22 

10 Huyện ðảo Cồn 
Cỏ 

32 29 16 2 1 1 9 3 2 1     

 Cộng toàn tỉnh 19.547 19.319 2.095 13.753 2.556 363 552 228 121 107 190 851 

 




